
Sinh viên liên hệ trực tiếp người hướng dẫn tại cảng - Mr.Đạt – 0988 027 773 hoặc đơn vị phụ trách giảng dạy

Yêu cầu các bạn sinh viên tập trung trước 5 phút và đúng gi      ờ·         ·         

Yêu cầu các bạn sinh viên mang theo CMND hoặc Giấy phép lái xe , ăn mặc lịch sự, phong cách công sở

Địa điểm : Cổng C -Tân Cảng - Cát Lái

1295 B Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, Q.2, Tp.HCM

Các sinh viên có tên bôi vàng làm trưởng nhóm, phụ trách việc điểm danh sinh viên trong nhóm

1 1254010007 Đoàn Lại Vân Anh QT12DB01
2 1254012013 Ngô Thị Diệu Anh QT12DB01
3 1254010041 Nguyễn Thị Ngọc Bích QT12DB01
4 1254012046 Nguyễn Hải Châu QT12DB01
5 1254010091 Trần Vũ Duy Đan QT12DB01
6 1254030073 Trần Văn Tiến Đạt QT12DB01
7 1254010098 Hoàng Công Anh Đức QT12DB01
8 1254010090 Võ Thị Thùy Dương QT12DB01
9 1254012102 Nguyễn Thị Quỳnh Giao QT12DB01

10 1254010135 Trần Thị Thanh Hằng QT12DB01
11 1254010120 Huỳnh Thị Thu Hảo QT12DB01
12 1254012142 Nguyễn Phúc Hậu QT12DB01
13 1254060083 Trần Ngọc Hiệp QT12DB01
14 1254010154 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu QT12DB01
15 1254010175 Lâm Thơ Huệ QT12DB01
16 1254020091 Đỗ Thị Thanh Huyền QT12DB01
17 1254010231 Nguyễn Ngọc Lâm QT12DB01 Nhóm trưởng nhóm 1
18 1254010281 Phạm Thị Sương Mai QT12DB01
19 1254042248 Phan Thị Ngọc Minh QT12DB01
20 1254010323 Trương Kim Ngân QT12DB01
21 1254040225 Nguyễn Hữu Lộc QT12DB01
22 1254010545 Hồ Minh Tiến QT12DB01
23 1254020318 Võ Trí Văn QT12DB01
24 1254010335 Nguyễn Thị Hồng Ngọc QT12DB01
25 1254012693 Võ Phương Ngân QT12DB01
26 1254010539 Vũ Thị Mai Thy QT12DB01
27 1254010244 Lâm Thị Tuyết Linh QT12DB01
28 1254040311 Nguyễn Thị ý Nhi QT12DB01
29 1254020119 Lê Bảo Quỳnh Liên QT12DB01

CHIA NHÓM SINH VIÊN BUỔI HỌC TẠI CẢNG (Buổi 5)

Thứ 3, 12/04/2016 
Thời gian: 9h00 – 

10h15

NHÓM 1



30 1254032360 Nguyễn Thị Thanh Tâm QT12DB01

1 1254010298 Trương ánh My QT12DB01
2 1254042261 Nguyễn Thị Quỳnh Nga QT12DB01
3 1254010401 Nguyễn Ngọc Lan Phương QT12DB01
4 1254012406 Vũ Thanh Phương QT12DB01
5 1254010420 Diệp Phối Quyên QT12DB01
6 1254020218 Huỳnh Văn Sang QT12DB01
7 1254010463 Nguyễn Thị Thiên Thanh QT12DB01
8 1254040396 Lộ Ngọc Phương Thảo QT12DB01
9 1254040167 Lê Thị Thu Hường QT12DB01

10 1254052073 Đinh Kim Kim QT12DB01
11 1254010605 Trương Minh Trí QT12DB02
12 1254052014 Nguyễn Phạm Duy Ân QT12DB02
13 1254012022 Nguyễn Tùng Anh QT12DB02
14 1254030036 Nguyễn Thị Thảo Chi QT12DB02
15 1254010056 Trần Dương Chí QT12DB02 Nhóm trưởng nhóm 2
16 1254010076 Nguyễn Hoàng Minh Duy QT12DB02
17 1254012082 Nguyễn Thị Huỳnh Duyên QT12DB02
18 1254020068 Tô Dương Việt Hằng QT12DB02
19 1254020062 Lê Hồng Hạnh QT12DB02
20 1254012172 Phạm Thị Tuyết Hồng QT12DB02
21 1254010186 Nguyễn Thị Bích Huyền QT12DB02
22 1254010190 Vũ Thị Thu Huyền QT12DB02
23 1254022170 Nguyễn Thị Tuyết Nhung QT12DB01
24 1254010639 Lê Kim Uyên QT12DB02
25 1254022188 Huỳnh Ngọc Trúc Phương QT12DB02
26 1254012162 Bùi Diệu Hoa QT12DB01

1 1254012054 Nguyễn Đăng Chiến QT12DB02 Nhóm trưởng nhóm 3
2 1254052078 Bùi Ngọc Hoàng Linh QT12DB02
3 1254010241 Hoàng Phương Linh QT12DB02
4 1254012320 Nguyễn Thảo Hoàng Ngân QT12DB02
5 1254020164 Bùi Lương Uyển Nhi QT12DB02
6 1254040328 Hoàng Phương Hoài Như QT12DB02
7 1254020172 Nguyễn Trần Uyên Như QT12DB02
8 1254040331 Tô Thị Huỳnh Như QT12DB02
9 1254012380 Trần Nguyên Hồng Nhung QT12DB02

10 125101T003 Nguyễn Phi Khánh Phong QT12DB02

Thứ 3, 12/04/2016 
Thời gian: 10h30 – 

11h45

Thứ 5, 14/04/2016 
Thời gian: 9h00 – 

10h15

NHÓM 2

NHÓM 3



11 1254010399 Lê Thị Trúc Phương QT12DB02
12 1254010416 Bùi Thị Nguyệt Quế QT12DB02
13 1254010446 Nguyễn Kim Thiên Tâm QT12DB02
14 1254052228 Hà Ngọc Nguyên Thảo QT12DB02
15 1254012477 Lê Phan Thu Thảo QT12DB02
16 1254010530 Phạm Nguyễn Minh Thư QT12DB02
17 1254012572 Châu Bùi Băng Trâm QT12DB02
18 1254012338 Phan Thị Bảo Ngọc QT12DB02
19 1254010028 Trần Thị Mỹ Anh QT12DB02
20 1254010051 Phạm Thị Quỳnh Chi QT12DB02
21 1254020258 Lê Thị Thanh Thùy QT12DB02
22 1254062326 Đỗ Thị Thảo Trang QT12DB02
23 1254010297 Trần Thị Thanh My QT12DB02

1 1254010506 Nguyễn Thị Thúy QT12DB02 Nhóm trưởng nhóm 4
2 1254010511 Võ Hoàng Thanh Thúy QT12DB02
3 1254010543 Phạm Trần Thủy Tiên QT12DB02
4 1254012544 Tiêu Trần Nhất Tiên QT12DB02
5 1254010548 Đặng Huyền Trang QT12DB02
6 1254010560 Nguyễn Thị Diễm Trang QT12DB02
7 1254010590 Kiều Thị Lan Trinh QT12DB02
8 1254012610 Trần Quốc Trung QT12DB02
9 1254010644 Nguyễn Trần Bảo Uyên QT12DB02

10 1254010645 Trần Trọng Phương Uyên QT12DB02
11 1254010650 Lâm Lệ Vân QT12DB02
12 1254030096 Lê Thị Hằng QT12DB02
13 1254022297 Nguyễn Thị Việt Trinh QT12DB01
14 1254020158 Nguyễn Phan Khôi Nguyên QT12DB02
15 1254052124 Nguyễn Hồng Phú QT12DB02
16 1254010384 Nguyễn Thiện Kiều Oanh QT12DB02
17 1254020121 Nguyễn Thị Mai Liên QT12DB02
18 1254022338 Trần Gia Đạt QT12DB02

1 1254052009 Nguyễn Đoàn Phương Anh QT12DB03
2 1254010045 Hà Ngọc Chánh QT12DB03
3 1254010048 Ng. Vương Hồ Trâm Châu QT12DB03
4 1254020048 Đặng Công Đức QT12DB03
5 1254032051 Lâm Phương Dung QT12DB03
6 1254012086 Phạm Văn Dũng QT12DB03

Thứ 3, 19/04/2016 
Thời gian: 9h00 – 

10h15

Thứ 5, 14/04/2016 
Thời gian: 10h30 – 

11h45

NHÓM 5

NHÓM 4



7 1254040051 Nguyễn Hoàng Duy QT12DB03
8 1254052229 Nguyễn Bảo Duy QT12DB03 Nhóm trưởng nhóm 5
9 1254010083 Trần Thị Ngọc Duyên QT12DB03

10 1254052034 Nguyễn Ngọc Duyên QT12DB03
11 1254010116 Phạm Đặng Vĩnh Hải QT12DB03
12 1254010137 Hồ Trần Ngọc Hân QT12DB03
13 1254010179 Lương Gia Huy QT12DB03
14 1254010209 Bùi Huy Khánh QT12DB03
15 1254010211 Huỳnh Anh Khoa QT12DB03
16 1254012246 Lý ái Linh QT12DB03
17 1254052080 Phan Ngọc Linh QT12DB03
18 1254062152 Võ Thị Hoài Linh QT12DB03
19 1254012280 Phạm Lê Ngọc Mai QT12DB03
20 1254012290 Phạm Ngọc Lê Minh QT12DB03
21 1254010070 Lương Bửu Dinh QT12DB03
22 1254010176 Lý Diễm Huệ QT12DB03
23 1254010208 Quách Mai Khanh QT12DB03
24 1254022295 Cao Bá Phương Trinh QT12DB03
25 1254010576 Nguyễn ái Phương Trâm QT12DB03
26 1254010402 Nguyễn Ngọc Thiên Phương QT12DB03

1 1254010302 Lê Thị Ni Na QT12DB03 Nhóm trưởng nhóm 6
2 1254010408 Nguyễn Trường Phước QT12DB03
3 1254020189 Lê Nguyễn Việt Phương QT12DB03
4 1254032321 Nguyễn Thị Thoại Phương QT12DB03
5 1254020215 Trần Duy Quỳnh QT12DB03
6 1254010434 Hàng Duy Sang QT12DB03
7 1254020220 Nguyễn Văn Thu Sương QT12DB03
8 1254010443 Trần Tiến Tài QT12DB03
9 1254010504 Nguyễn Thị Hà Thu QT12DB03

10 1254060316 Trần Đăng Thư QT12DB03
11 1254012512 Đinh Diệu Thùy QT12DB03
12 1254012581 Trần Bảo Trâm QT12DB03
13 1254010595 Nguyễn Thị Ngọc Trinh QT12DB03
14 1254012623 Huỳnh Thị Bích Tuyền QT12DB03
15 1254010661 Mai Đức Viên QT12DB03
16 1254010030 Từ Thị Ngân Anh QT12DB03
17 1254042010 Ngô Ngọc Quế Anh QT12DB03
18 1254052006 Bùi Thị Trúc Anh QT12DB03

Thứ 3, 19/04/2016 
Thời gian: 10h30 – 

11h45

NHÓM 6


